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Câu I (4,0 điểm)

1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị 
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Câu II (4,0 điểm)
1. Giải phương trình: 
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2. Giải hệ phương trình: 
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 Câu III (4,0 điểm)
1.  Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:
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2.  Gọi 
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Chọn ngẫu nhiên một số từ tập 
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Câu IV (4,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu V (4,0 điểm)
1. Cho hình chóp 
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Phương trình đã cho tương đương với: 
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	1. Giải phương trình: 
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	So với điều kiện nghiệm của phương trình: 
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	2. Giải hệ phương trình: 
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[image: image122.wmf](

)

(

)

(

)

2

1123310

xxxxxx

Û--+---+-+=


	0.50

	
	
[image: image123.wmf](

)

(

)

22

2

3131

310

123

xxxx

xx

xxxx

-+-+

Û++-+=

-+-+-



[image: image124.wmf](

)

(

)

(

)

2

11

3110

123

xx

xxxx

æö

Û-+++=

ç÷

ç÷

-+-+-

èø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image125.wmf]2

35

310

2

xxx

+

Û-+=Û=



[image: image126.wmf]75

2

y

+

Þ=

(tmđk). Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 
[image: image127.wmf](

)

3575

;;

22

xy

æö

++

=

ç÷

ç÷

èø

.

	0.50

	III
	1. Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:
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	Từ đó suy ra  
[image: image136.wmf](

)

(

)

2

2

abc

abc3

a3bb3cc3a44

abc

3

++

++³=

+++

++


Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image137.wmf]abc

==

.
	0.50

	
	2. Gọi 
[image: image138.wmf]S

là tập hợp các số tự nhiên có 
[image: image139.wmf]6

 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số

[image: image140.wmf]0;1;2;3;



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image141.wmf]4;5;



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image142.wmf]6;7;8

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập 
[image: image143.wmf]S

. Tính Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

	2.0

	
	Số phần tử của 
[image: image144.wmf]S

 là 
[image: image145.wmf]5

8

8.53760

A

=

. Do đó, chọn ngẫu nhiên một số từ tập 
[image: image146.wmf]S

 có 
[image: image147.wmf]53760

 (cách).

Vì số được chọn có 6 chữ số nên ít nhất phải có hai chữ số chẵn, và vì không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau nên số được chọn có tối đa 3 chữ số chẵn.
	0.50

	
	TH1: Số được chọn có đúng 2 chữ số chẵn, khi đó gọi số cần tìm là 
[image: image148.wmf]abcdef


Xếp 4 số lẻ trước ta có 
[image: image149.wmf]4!

 cách.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Xếp 2 số chẵn vào 5 khe trống của các số lẻ có 
[image: image151.wmf]221

554

.4.

CAC

-

 cách.

Trong trường hợp này có 
[image: image152.wmf](

)

221

554

4!.4.4416

CAC

-=

 (số).
	0.50

	
	TH2: Số được chọn có đúng 3 chữ số chẵn, khi đó gọi số cần tìm là 
[image: image153.wmf]abcdef


Xếp 3 chữ số lẻ trước ta có 
[image: image154.wmf]3

4

A

 cách.

                 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Xếp 3 chữ số chẵn vào 4 khe trống của các số lẻ có 
[image: image156.wmf]3322

4534

..

CACA

-

 cách.

Trong trường hợp này có 
[image: image157.wmf](

)

33322

44534

...4896

ACACA

-=

 (số).
	0.50

	
	Vậy có tất cả 
[image: image158.wmf]9312

 số có 6 chữ số sao cho không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

Xác suất cần tìm là 
[image: image159.wmf]931297

53760560

=

.
	0.50

	IV
	1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image160.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC cân tại 
[image: image161.wmf](

)

-

1;3

A

. Gọi D là một điểm trên cạnh AB sao cho 
[image: image162.wmf]=

3

ABAD

 và H là hình chiếu vuông góc của B trên CD.  Điểm 
[image: image163.wmf]æö

-

ç÷

èø

13

;

22

M

 là trung điểm đoạn HC. Xác định tọa độ điểm C, biết điểm B nằm trên đường thẳng 
[image: image164.wmf]++=

70.

xy

    
	2.0

	4,0

điểm
	Gọi 
[image: image165.wmf],

NI

 là giao điểm của đường thẳng qua B vuông góc với BC với các đường thẳng 
[image: image166.wmf]CD

 và 
[image: image167.wmf]CA

.

Do tam giác 
[image: image168.wmf]IBC

 vuông tại 
[image: image169.wmf]B

 và 
[image: image170.wmf]=Þ

ABAC

 A là trung điểm của đoạn 
[image: image171.wmf]IC

, suy ra 
[image: image172.wmf]D

 là trọng tâm tam giác 
[image: image173.wmf]IBC

. Do đó 
[image: image174.wmf]=

1

//.

2

ANBC

 

Gọi 
[image: image175.wmf]E

 là trung điểm 
[image: image176.wmf]BH

, khi đó 
[image: image177.wmf]E

 là trực tâm tam giác 
[image: image178.wmf]NBM

 và tứ giác 
[image: image179.wmf]NAME

 là hình bình hành nên từ 
[image: image180.wmf]^Þ^

.

NEBMAMBM

    


	1.0

	
	 Đường thẳng 
[image: image181.wmf]BM

 có phương trình 
[image: image182.wmf]-=

35

xy

. Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ 
[image: image183.wmf](

)

+=-

ì

Þ--

í

-=

î

7

4;3

35

xy

B

xy

 

	0.50

	
	Từ 
[image: image184.wmf](

)

=Þ-

uuuruuuur

32;1

ABADD

. Lúc đó ta có phương trình các đường thẳng 
[image: image185.wmf]+=--=-

:1;:1

CDxyBHxy

 . Suy ra tọa độ điểm 
[image: image186.wmf](

)

-

1;0

H

.Suy ra 
[image: image187.wmf](

)

-

2;3

C

  

	0.50

	
	2. Trong mặt phẳng với trục toạ độ 
[image: image188.wmf]Oxy

 cho hình thang cân 
[image: image189.wmf]ABCD

 
[image: image190.wmf](

)

//

ABCD

. Gọi 
[image: image191.wmf],

HI

  lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image192.wmf]B

 trên các đường thẳng
[image: image193.wmf],

ACCD

 . Giả sử 
[image: image194.wmf],

MN

  lần lượt là trung điểm của
[image: image195.wmf],

ADHI

 . Viết phương trình đường thẳng 
[image: image196.wmf]AB

  biết 
[image: image197.wmf](

)

(

)

1;2,3;4

MN

-

 và đỉnh 
[image: image198.wmf]B

 nằm trên đường thẳng 
[image: image199.wmf]90

xy

+-=

, 
[image: image200.wmf]·

2

cos

5

ABM

=

.

	2.0

	
	Xét tam giác 
[image: image201.wmf]ABD

 và 
[image: image202.wmf]HBI

  có: 
[image: image203.wmf]·

·

·

ABDHCIHBI

==

.

 Và 
[image: image204.wmf]·

·

·

ADBACBHIB

==

. Suy ra 
[image: image205.wmf]ABD

V

 [image: image207.png]


 
[image: image208.wmf]HBI

V

 
Ta có 
[image: image209.wmf],

BMBN

  lần lượt là hai trung tuyến của tam giác 
[image: image210.wmf],

ABDHBI

 do đó:       
[image: image211.wmf](1)

BMBA

BNBH

=

.

Lại có 
[image: image212.wmf]·

·

ABMHBN

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image213.wmf]·

·

(2)

MBNABH

Þ=

 .

Từ  
[image: image214.wmf](1)

  và 
[image: image215.wmf](2)

  suy ra 
[image: image216.wmf]ABH

V

 [image: image218.png]


 
[image: image219.wmf]MBN

V

 .

Do đó 
[image: image220.wmf]·

·

90

MNBAHB

==

o

 hay 
[image: image221.wmf]MNNB

^


[image: image222.png]




	0.50

	
	Đường thẳng 
[image: image223.wmf]BN

 đi qua 
[image: image224.wmf]N

 và  vuông góc với 
[image: image225.wmf]MN

 nên có phương trình là : 
[image: image226.wmf]3150

xy

+-=

.

Toạ độ điểm 
[image: image227.wmf]B

  thoả mãn 
[image: image228.wmf]906

31503

xyx

xyy

+-==

ìì

Û

íí

+-==

îî

  . Suy ra [image: image229.wmf](6;3)

B

 .


	0.50

	
	 Gọi [image: image230.wmf](

)

(

)

22

;0

nabab

+¹

ur

 là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng [image: image231.wmf]AB

 . 

Ta có [image: image232.wmf](

)

5;5

MB

uuuur

 cùng phương với vec tơ [image: image233.wmf](

)

1;1

MB

u

uuuur

 . Theo bài ra ta có:                  

[image: image234.wmf]222222

22

2

8()5(2)31030

5

2(

ab

abaabbaabb

ab

+

=Û+=++Û-+=

+

 

[image: image235.wmf]3

3

ab

ab

=

é

Û

ê

=

ë


	0.50

	
	Với [image: image236.wmf]3

ab

=

 , chọn [image: image237.wmf]13

ba

=Þ=

 ta có phương trình [image: image238.wmf]3210

xy

+-=

  

Với [image: image239.wmf]3

ba

=

 chọn  [image: image240.wmf]13

ab

=Þ=

 ta có phương trình [image: image241.wmf]3150

xy

+-=

 (loại do trùng với [image: image242.wmf]BN

 )      

Vậy phương trình đường thẳng [image: image243.wmf]AB

  là: [image: image244.wmf]3210

xy

+-=

  .  
	0.50

	V
	1. Cho hình chóp 
[image: image245.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image246.wmf]ABCD

 là hình bình hành. Gọi 
[image: image247.wmf]A

¢

 là điểm trên 
[image: image248.wmf]SA

 sao cho -
[image: image249.wmf]1

2

AAAS

¢¢

=

uuuruuur

. Mặt phẳng 
[image: image250.wmf](

)

a

qua 
[image: image251.wmf]A

¢

 cắt các cạnh 
[image: image252.wmf]SB

, 
[image: image253.wmf]SC

, 
[image: image254.wmf]SD

 lần lượt tại 
[image: image255.wmf]B

¢

, 
[image: image256.wmf]C

¢

, 
[image: image257.wmf]D

¢

. Tính giá trị của biểu thức 
[image: image258.wmf]SBSDSC

T

SBSDSC

=+-

¢¢¢

.
	2.0

	4,0

điểm
	Gọi 
[image: image259.wmf]O

 là giao của 
[image: image260.wmf]AC

và 
[image: image261.wmf]BD

. Ta có 
[image: image262.wmf]O

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image263.wmf]AC

, 
[image: image264.wmf]BD

.

Các đoạn thẳng 
[image: image265.wmf]SO

,
[image: image266.wmf]AC

¢¢

, 
[image: image267.wmf]BD

¢¢

 đồng quy tại 
[image: image268.wmf]I

.

Ta có: 
[image: image269.wmf]'

SAISCISAC

SSS

¢¢¢

+=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image270.wmf]SAISCISAC

SACSACSAC

SSS

SSS

¢¢¢¢

Û+=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image271.wmf]22

SAISCISAC

SAOSCOSAC

SSS

SSS

¢¢¢¢

Û+=


[image: image272.png]




	0.50

	
	
[image: image273.wmf]...

22

SASISCSISASC

SASOSCSOSASC

¢¢¢¢

Û+=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image274.wmf].

2

SISASCSASC

SOSASCSASC

¢¢¢¢

æö

Û+=

ç÷

èø

.
	0.50

	
	
[image: image275.wmf]2.

SASCSO

SASCSI

Û+=

¢¢

;  Tương tự: 
[image: image276.wmf]2.

SBSDSO

SBSDSI

+=

¢¢


	0.50

	
	Suy ra:
[image: image277.wmf]SBSDSC

SBSDSC

+-=

¢¢¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image278.wmf]3

2

SA

SA

=

¢

.
	0.50

	
	2. Cho hình chóp 
[image: image279.wmf].

SABCD

 đáy là hình thang, đáy lớn 
[image: image280.wmf]2

BCa

=

, 
[image: image281.wmf]ADa

=

 , 
[image: image282.wmf]ABb

=

. Mặt bên 
[image: image283.wmf]()

SAD

 là tam giác đều. Mặt phẳng 
[image: image284.wmf]()

a

 qua điểm 
[image: image285.wmf]M

 trên cạnh
[image: image286.wmf]AB

 và song song với các cạnh
[image: image287.wmf]SA

, 
[image: image288.wmf]BC

. 
[image: image289.wmf]()

a

cắt 
[image: image290.wmf],,

CDSCSB

 lần lượt tại 
[image: image291.wmf],,

NPQ

. Đặt 
[image: image292.wmf]xAM

=

 
[image: image293.wmf](0)

xb

<<

. Tính giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện tạo bởi 
[image: image294.wmf]()

a

 và hình chóp 
[image: image295.wmf].

SABCD

.
	2.0

	
	
[image: image296.wmf]()

SA

a

P

 vµ 
[image: image297.wmf]BC

 nªn 
[image: image298.wmf]()()

SAD

a

P


[image: image299.wmf],

MQSANPSD

Þ

PP

 Ta có 
[image: image300.wmf]MNPQADBC

PPP


Theo ĐL Talét trong hình thang ABCD:
[image: image301.wmf]BMCN

BACD

=

 (1)
Theo ĐL Talét trong 
[image: image302.wmf]SAB

D

:
[image: image303.wmf]BMBQMQ

BABSSA

==

 (2)

Theo ĐL Talét trong 
[image: image304.wmf]SCD

D

:
[image: image305.wmf]CNCPPN

CDCSSD

==

 (3)

[image: image306.png]BC





	0.50

	
	Từ (1), (2), (3) suy ra 
[image: image307.wmf];2;

bxxx

MQNPaPQaMNaa

bbb

-

====+



[image: image308.wmf]Þ

 Thiết diện là hình thang cân và 
[image: image309.wmf]2

2

1

()

22

td

MNPQ

SMNPQMQ

-

æö

=+-

ç÷

èø



	0.50

	
	
[image: image310.wmf]2222

22

12()()1(3)3()

..

2422

abaxaxabxabxabxabx

bbbbbb

+--+-

æö

=+-=

ç÷

èø



[image: image311.wmf]2

22

22

333333

(3)(33)

121223

aaxbbxa

xbbx

bb

++-

æö

=+-£=

ç÷

èø



	0.50

	
	Vậy diện tích lớn nhất của thiết diện là 
[image: image312.wmf]2

3

3

a

khi 
[image: image313.wmf]3

b

x

=

.

	0.50


................ HẾT ................ 
Số báo danh


………………………


…........................





�
lẻ�
�
lẻ�
�
lẻ�
�
lẻ�
�
�






�
lẻ�
�
lẻ�
�
lẻ�
�
�









_1598442914.unknown

_1598443329.unknown

_1631194570.unknown

_1631432844.unknown

_1631433577.unknown

_1631433794.unknown

_1631433996.unknown

_1631433013.unknown

_1631194682.unknown

_1631204504.unknown

_1631204831.unknown

_1631204882.unknown

_1631204883.unknown

_1631204776.unknown

_1631194838.unknown

_1631196287.unknown

_1631194790.unknown

_1631194596.unknown

_1598443342.unknown

_1631194322.unknown

_1631194343.unknown

_1598643236.unknown

_1598643269.unknown

_1598643279.unknown

_1598443345.unknown

_1598443335.unknown

_1598443339.unknown

_1598443332.unknown

_1598443316.unknown

_1598443323.unknown

_1598443326.unknown

_1598443320.unknown

_1598443310.unknown

_1598443313.unknown

_1598443307.unknown

_1583178672.unknown

_1583178689.unknown

_1583178702.unknown

_1583178709.unknown

_1583178716.unknown

_1598442903.unknown

_1583178712.unknown

_1583178706.unknown

_1583178695.unknown

_1583178699.unknown

_1583178692.unknown

_1583178675.unknown

_1583178682.unknown

_1583178685.unknown

_1583178678.unknown

_1504614239.unknown

_1517896333.unknown

_1517896470.unknown

_1517896474.unknown

_1517896476.unknown

_1517896478.unknown

_1517896479.unknown

_1517896480.unknown

_1517896477.unknown

_1517896475.unknown

_1517896472.unknown

_1517896473.unknown

_1517896471.unknown

_1517896468.unknown

_1517896469.unknown

_1517896334.unknown

_1504614356.unknown

_1517896331.unknown

_1517896332.unknown

_1517896330.unknown

_1504614273.unknown

_1504614355.unknown

_1504614254.unknown

_1485147615.unknown

_1504614216.unknown

_1504614232.unknown

_1485147623.unknown

_1498403687.unknown

_1485088133.unknown

_1485088142.unknown

_1485088145.unknown

_1485088139.unknown

_1485088126.unknown

